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Danh sách hỌC viên cao hỌC

Chuyên ngành: Trồng trọt (2008-2010)

Mã ngành: 60 62 01
Môn thi: ......................................................................................
Ngày thi: .................................

Giáo viên phụ trách: ................................................................

	TT
	Mã số HV
	Họ
	Tên
	Nữ
	Ngày

sinh
	Nơi sinh
	LT
	BT
	Điểm tổng

	1 
	010801
	Nguyễn Thị Mỹ
	An
	X
	04.01.1985
	An Giang
	
	
	

	2 
	010802
	Trần Ngọc Phương
	Anh
	X
	21.06.1984
	Đồng Tháp
	
	
	

	3 
	010803
	Nguyễn Văn
	Bo
	
	12.03.1982
	Sóc Trăng
	
	
	

	4 
	010804
	Trần Ngọc
	Chủng
	
	01.10.1966
	An Giang
	
	
	

	5 
	010805
	Trần Thị Thu
	Cúc
	X
	27.03.1978
	Hậu Giang
	
	
	

	6 
	010806
	Nguyễn Văn
	Đắc
	
	1983
	Sóc Trăng
	
	
	

	7 
	010807
	Nguyễn Phúc
	Hảo
	
	22.12.1984
	Vĩnh Long
	
	
	

	8 
	010808
	Nguyễn Trần Anh
	Huấn
	
	18.02.1984
	Sóc Trăng
	
	
	

	9 
	010809
	Phan Phi
	Hùng
	
	10.01.1978
	An Giang
	
	
	

	10 
	010810
	Mai Xuân
	Hương
	X
	16.06.1978
	Vĩnh Long
	
	
	

	11 
	010811
	Hồ Thế
	Huy
	
	24.03.1985
	Vĩnh Long
	
	
	

	12 
	010812
	Lê Thị Thúy
	Kiều
	X
	1982
	Sóc Trăng
	
	
	

	13 
	010813
	Quan Thị ái
	Liên
	X
	24.09.1984
	Cần Thơ
	
	
	

	14 
	010814
	Trương Thị Kiều
	Liên
	X
	16.12.1980
	Bến Tre
	
	
	

	15 
	010815
	Trần Thị
	Mil
	X
	1982
	Kiên Giang
	
	
	

	16 
	010816
	Đinh Trần
	Nguyễn
	
	02.06.1984
	Cần Thơ
	
	
	

	17 
	010817
	Lê Trọng
	Nguyễn
	
	28.06.1983
	Sóc Trăng
	
	
	

	18 
	010818
	Nguyễn Thanh
	Nhàn
	
	01.01.1981
	Sóc Trăng
	
	
	

	19 
	010819
	Phạm Quí
	Ninh
	
	10.09.1981
	Hậu Giang
	
	
	

	20 
	010820
	Nguyễn Thị
	Phượng
	X
	17.11.1978
	Cần Thơ
	
	
	

	21 
	010821
	Hứa Minh
	Sang
	
	17.02.1983
	Cần Thơ
	
	
	

	22 
	010822
	Phan Văn
	Tâm
	
	11.10.1976
	An Giang
	
	
	

	23 
	010823
	Nguyễn Thị Mai
	Thanh
	X
	15.05.1984
	Tiền Giang
	
	
	

	24 
	010824
	Thạch Vũ
	Thành
	
	1984
	Kiên Giang
	
	
	

	25 
	010825
	Lê Thanh
	Thuận
	
	18.06.1984
	Vĩnh Long
	
	
	

	26 
	010826
	Ngô Sỹ
	Tiến
	
	25.08.1975
	Nghệ An
	
	
	



Ngày ....... tháng ...... năm 200

Cần Thơ, ngày ...... tháng .... năm 200....


Phòng Đào tạo
Xác nhận của Khoa
Giáo viên phụ trách
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